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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH 

HÀNG 
1.1. Khái niệm 

1.1.1 Khái niệm 

“Khoản phải thu là một loại tài sản lưu động của doanh nghiệp, tính dựa trên tất cả 

các khoản nợ, các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà con 

nợ, khách hàng, đối tác còn nợ với công ty. 

Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát 

sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch 

vụ, thanh lý, nhượng bán tài sản (TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính) giữa 

doanh nghiệp và người mua (là các đơn vị độc lập với người bán, gồm các khoản phải 

thu giữa công ty mẹ và công ty con, liên doanh, liên kết). Khoản phải thu này gồm 

các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác thông qua bên 

nhận ủy thác.” 

(Nguồn: Trần Thị Ngọc Huyền, 2024). 

1.1.2. Đặc điểm, phân loại 

+ Đặc điểm: 

- Các khoản phải thu không được giao dịch trên sàn chứng khoán. 

- Khoản phải thu từ khách hàng là số tiền mà doanh nghiệp chưa thu hồi được do 

khách hàng chưa thanh toán sau khi mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ. Điều này 

thường chiếm một phần lớn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

- Khoản phải thu của khách hàng phát sinh khi có sự chênh lệch giữa thời điểm bán 

hàng và thời điểm thu tiền, và đó là khoản tiền mà doanh nghiệp sẽ nhận được trong 

tương lai. Vì vậy, nó được ghi nhận là một loại tài sản và thể hiện ở phần Tài sản trên 

Bảng cân đối kế toán. 

+ Phân loại: 

Phân loại theo đối tượng: các khoản phải thu được chia làm các loại như sau: 

- Phải thu khách hàng 

- Phải thu nội bộ 

- Phải thu khác 
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Phân loại theo thời gian: các khoản phải thu được chia làm các loại như sau: 

- Phải thu ngắn hạn 

- Phải thu dài hạn 

1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ 

+Vai trò: 

- Kế toán công nợ phải thu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi 

doanh nghiệp. 

- Việc quản lý hiệu quả các khoản công nợ phải thu không chỉ là yêu cầu cần thiết mà 

còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và bền vững của doanh nghiệp.  

- Việc tổ chức và triển khai hiệu quả công tác kế toán công nợ phải thu đóng vai trò 

quan trọng trong việc cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

+Nhiệm vụ: 

- Ghi chép chính xác và kịp thời các khoản nợ phải thu từ khách hàng theo từng đối 

tượng, thời hạn thanh toán và các khoản chiết khấu liên quan. 

- Kế toán công nợ phải thu cần theo dõi sát sao tình hình công nợ, chính sách bán 

hàng trả chậm và thanh toán quốc tế. Định kỳ lập báo cáo về tình hình thu hồi công 

nợ từ khách hàng. Đối với những khách hàng giao dịch thường xuyên, cần đối chiếu 

công nợ vào cuối kỳ. 

- Kế toán cần xác minh trực tiếp hoặc yêu cầu xác minh bằng văn bản đối với các 

khoản nợ lâu ngày chưa thu hồi được và có nguy cơ khó thu để làm cơ sở lập dự 

phòng cho các khoản nợ khó đòi. 

- Các khoản phải thu thường có số dư bên nợ, tuy nhiên, có thể xuất hiện số dư bên 

có trong quan hệ với từng đối tượng nợ. Cuối kỳ, khi lập báo cáo tài chính, cần tính 

toán chi tiết các khoản phải thu và phải trả để phản ánh đúng các chỉ tiêu bên “Tài 

sản” và bên “Nguồn vốn” trên bảng cân đối kế toán. 

1.2.Ý nghĩa và sự cần thiết của kế toán phải thu của khách hàng 

Kế toán công nợ phải thu của khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phản 

ánh chính xác tình hình tài chính, quản lý dòng tiền, đánh giá hiệu quả kinh doanh và 

kiểm soát nợ xấu của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi, ghi nhận và quản 

lý các khoản nợ của khách hàng một cách chính xác và kịp thời. Điều này không chỉ 

đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính mà còn giúp doanh 
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nghiệp dự đoán được dòng tiền trong tương lai, từ đó lập kế hoạch tài chính hiệu quả 

hơn. Ngoài ra, việc quản lý tốt các khoản nợ phải thu còn giảm thiểu rủi ro mất mát 

tài chính do nợ xấu, giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển ổn định trong môi trường 

kinh doanh cạnh tranh hiện nay. Đồng thời, kế toán phải thu cung cấp nguồn thông 

tin quan trọng để lập kế hoạch tài chính và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, đảm bảo 

rằng các khoản nợ được thu hồi đầy đủ và đúng hạn. Vì thế, việc thực hiện tốt kế toán 

phải thu của khách hàng là một yếu tố tất yếu không thể thiếu để đảm bảo sự phát 

triển bền vững và thành công lâu dài của doanh nghiệp. 

1.3.Luật, nghị định, chuẩn mực, thông tư: 

+ Luật: 

“- Luật số 88/2015/QH13, Quốc Hội khóa XIII, ban hành về “Luật kế toán”, ngày 

ban hành 20/11/2015, ngày hiệu lực 01/01/2017. 

- Luật số 31/2013/QH13, Quốc Hội khóa XIII, ban hành về “Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng”, ngày ban hành 19/06/2013, ngày hiệu lực 

01/01/2014. 

- Luật số 59/2020/QH14, Quốc Hội khóa XIV, ban hành về “Luật doanh nghiệp”, 

ngày ban hành 17/06/2020, ngày hiệu lực 01/01/2021.” 

(Nguồn: Thư Viện Pháp Luật). 

+ Nghị định: 

“- Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, ban hành về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn”, do Chính phủ ban hành ngày 

24/09/2013, ngày hiệu lực 09/11/2013. 

- Nghị định số 13/VBHN-BTC, ban hành về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều luật thuế giá trị gia tăng”, do Bộ tài chính ban hành ngày 26/05/2015. 

- Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, ban hành về “Quy định về lệ phí môn bài”, do Chính 

phủ ban hành ngày 04/10/2016, ngày hiệu lực 01/01/2017.” 

(Nguồn: Thư Viện Pháp Luật). 

+ Chuẩn mực: 

“- Điều 31, Chuẩn mực kế toán số 01: Chuẩn mực chung do Bộ Tài Chính ban hành 

ngày 31/12/2002. 
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- Điều 10 và Điều 16, Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác do Bộ 

Tài chính ban hành ngày 31/12/2001.” 

(Nguồn: Kế toán Thiên Ưng). 

+ Thông tư: 

“- Thông tư số 156/2013/TT-BTC, ban hành về “Hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế và Nghị 

định số 83/2013/NĐ-CP”, do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/11/2013, ngày hiệu lực 

20/12/2013. 

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ban hành về “Hướng dẫn chế độ kế toán doanh 

nghiệp”, do Bộ tài chính ban hành ngày 22/12/2014, ngày hiệu lực 05/02/2015. 

- Thông tư số 53/2016/TT-BTC, ban hành về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 

tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế 

toán doanh nghiệp”, do Bộ tài chính ban hành ngày 21/03/2016, ngày hiệu lực kể từ 

ngày ký ban hành và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2016.” 

(Nguồn: Thư Viện Pháp Luật). 

Hạch toán kế toán phải thu của khách hàng theo Thông tư 200: 

“- Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ chưa thu được ngay bằng tiền (kể 

các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán ghi 

nhận doanh thu, ghi: 

 a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu 

thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, kế toán 

phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các 

khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng ngay khi ghi nhận doanh thu (Kể cả 

thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi: 

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán) 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế) 

 Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

 b) Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận 

doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải 

nộp và ghi giảm doanh thu, ghi: 

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 



5 

 Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

- Kế toán hàng bán bị khách hàng trả lại: 

Nợ TK 5213 – Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế) 

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế GTGT của hàng bán bị 

trả lại, chi tiết cho từng loại thuế) 

 Có TK 131 – Phải thu của khách hàng. 

- Kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán: 

 a) Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán đã ghi ngay trên 

hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu, giảm giá 

(ghi nhận theo doanh thu thuần) và không phản ánh riêng số chiết khấu, giảm giá. 

 b) Trường hợp trên hóa đơn bán hàng chưa thể hiện số tiền chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng bán do khách hàng chưa đủ điều kiện để nhận hưởng hoặc chưa xác 

định được số phải chiết khấu, giảm giá thì doanh thu ghi nhận theo giá chưa trừ chiết 

khấu (doanh thu gộp). Sau thời điểm ghi nhận doanh thu, nếu khách hàng chưa đủ 

điều kiện được hưởng chiết khấu, giảm giá thì kế toán phải ghi nhận riêng khoản chiết 

khấu giảm giá để định kỳ điều chỉnh giảm doanh thu gộp, ghi: 

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211,5212) (giá chưa có thuế) 

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế của hàng giảm giá, chiết 

khấu thương mại) 

 Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (tổng số tiền giảm giá). 

- Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua 

hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt 

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (số tiền chiết khấu thanh toán) 

 Có TK 131 – Phải thu của khách hàng. 

- Nhận được tiền do khách hàng trả (kể cả tiền lãi của số nợ - nếu có), nhận tiền ứng 

trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,… 

 Có TK 131 – Phải thu của khách hàng 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (phần tiền lãi). 
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Trường hợp nhận ứng trước bằng ngoại tệ thì bên Có TK 131 ghi theo tỷ giá giao 

dịch thực tế tại thời điểm nhận tiền ứng trước (tỷ giá mua của ngân hàng nơi thực 

hiện giao dịch). 

- Phương pháp kế toán các khoản phải thu của nhà thầu đối với khách hàng liên quan 

đến hợp đồng xây dựng: 

 a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán  theo tiến độ 

kế hoạch: 

+ Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế 

toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn 

thành (không phải hóa đơn) do nhà thầu tự xác định, ghi: 

Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

+ Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng 

phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi: 

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng 

 Có TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 

 Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). 

 b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị 

khối lượng thực hiện, khi kết quả hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng 

tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán phải lập hóa đơn trên cơ sở phần công 

việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, căn cứ vào hóa đơn, ghi: 

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). 

 c) Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ  thêm cho nhà thầu khi thực 

hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi: 

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). 
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 d) Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay các bên khác để bù đắp cho các 

chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng (như sự chậm trễ, sai sót của khách 

hàng và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi: 

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). 

 đ) Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng 

trước từ khách hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,… 

 Có TK 131 – Phải thu của khách hàng. 

- Trường hợp khách hàng không thanh toán bằng tiền mà thanh toán bằng hàng (theo 

phương pháp hàng đổi trả), căn cứ vào giá trị vật tư, hàng hóa nhận trao đổi (tính 

theo giá trị hợp lý ghi trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng của khách hàng) 

trừ vào số nợ phải thu của khách hàng, ghi: 

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ 

Nợ TK 156 – Hàng hóa 

Nợ TK 611 – Mua hàng (hàng tồn kho kế toán theo phương pháp KKĐK) 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

 Có TK 131 – Phải thu của khách hàng. 

- Trường hợp phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi thật sự không thể thu nợ được phải 

xử lý xóa sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xóa nợ, ghi: 

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đã lập dự phòng) 

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (số chưa lập dự phòng) 

 Có TK 131 – Phải thu của khách hàng. 

- Kế toán khoản phải thu về phí ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu: 

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng 

 Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113) 

 Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311). 

- Khi lập Báo cáo tài chín, số dư nợ phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ được 

đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: 
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+ Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi: 

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng 

 Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131). 

+ Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi: 

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) 

 Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.” 

(Nguồn: Tài khoản 131 – Theo thông tư 200, Kế toán Thiên Ưng). 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA 

KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – MÔI 

TRƯỜNG QH 

2.1.Giới thiệu về công ty   

2.1.1.Thông tin về Công ty TNHH Xây Dựng – Môi Trường QH: 

Logo 

 

Tên giao dịch tiếng Anh 
QH ENVIRONMENT CONSTRUCTION 

COMPANY LIMITED 

Tên giao dịch tiếng Việt 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – MÔI 

TRƯỜNG QH 

Địa chỉ 

345/72 Hà Huy Giáp, Khu Phố 3B, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Mã số thuế 0313042939 

Người đại diện pháp luật Huỳnh Nhơn Quý 

Ngày thành lập 06/12/2014 

Số điện thoại 028 6685 4539 – 0934 893 855 

Website xulymoitruong.org 

Email xaydungmoitruongqh@gmail.com 

Ngành nghề kinh doanh 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây 

dựng 

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Thoát nước và xử lý nước thải 
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+ Hình ảnh minh họa sản phẩm/ dịch vụ: 

 
Hình 2.1: Thép không gỉ 304 

 
Hình 2.2: Đồng hồ nước thân gang 

 

 
Hình 2.3: Bơm định lượng 

 

 
Hình 2.4: Mật rỉ 

 

2.1.2.Sơ đồ tổ chức công ty 

 
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty 
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2.2.Tổ chức hệ thống kế toán: 

2.2.1.Sơ đồ tổ chức phòng kế toán 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức phòng Kế toán 

2.2.2.Công việc và nhiệm vụ của từng chức danh tại phòng kế toán 

+ Kế toán trưởng:  Trần Thị Kim Yến 

- Tổ chức hệ thống kế toán dựa trên việc xác định khối lượng công việc, đồng thời 

điều hành và giám sát hoạt động của bộ máy kế toán. 

- Phê duyệt các tài liệu kế toán và có quyền từ chối phê duyệt các vấn đề liên quan 

đến tài chính của công ty. 

- Tư vấn cho giám đốc về việc lập kế hoạch và chiến lược tài chính kinh tế nhằm phát 

triển công ty. 

- Theo dõi thông tin về hoạt động nhân sự của phòng kế toán. 

- Lập báo cáo và quyết toán định kỳ hàng tháng. 

- Báo cáo thống kê tình hình tài chính một cách nhanh chóng và kịp thời. 

+ Kế toán tổng hợp: Bùi Thị Thu Hường 

- Có khả năng điều hành và giám sát công việc của các kế toán viên trong quá trình 

làm việc. 

- Thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu kế toán cũng như các chứng từ liên quan từ các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Giám sát và quản lý công nợ dựa trên các báo cáo từ bộ phận kế toán công nợ. 
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- Giám sát và tính toán chi phí sản xuất thực tế cho từng sản phẩm. 

- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển. 

+ Thủ quỹ: Hà Thị Mỹ Duyên 

- Thực hiện các giao dịch thu tiền mặt một cách chính xác, đảm bảo quỹ tiền mặt luôn 

an toàn, hạn chế tối đa việc lạm thu, lạm chi. 

- Điều chỉnh các khoản thu và chi để đảm bảo sự cân đối, tránh tình trạng chi vượt 

quá thu. 

- Theo dõi sát sao số dư quỹ tiền mặt, lập báo cáo về quỹ hàng ngày và định kỳ.  

- Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt của công ty. 

- Lưu trữ đầy đủ các chứng từ thu chi, kiểm kê và đối chiếu quỹ tiền mặt hàng ngày.  

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến quỹ tiền mặt một cách chính xác 

và đầy đủ. 

+ Kế toán công nợ - bán hàng: Trần Lê Như Ý 

- Đảm nhiệm vai trò xuất hóa đơn cho khách hàng và lưu trữ các chứng từ có liên 

quan. 

- Kiểm tra cẩn thận các chứng từ trước khi thực hiện các thủ tục thu và chi tiền. 

- Lập phiếu thu và phiếu chi dựa trên biểu mẫu để làm cơ sở cho thủ quỹ thực hiện 

chi tiền. 

- Đối chiếu với thủ quỹ về số dư quỹ tiền mặt cuối ngày.  

- Thực hiện việc lập phiếu nộp ngân sách và giao dịch với ngân hàng. 

- Tính toán công nợ phát sinh hàng tháng và lập giấy báo có thanh toán công nợ. 

- Đối chiếu tình hình công nợ của công ty và khách hàng hàng với kế toán cơ sở hàng 

tháng và lập kế hoạch thanh toán công nợ của khách hàng. 

- Đề xuất các biện pháp thu hồi công nợ hiệu quả và nhắc nhở khách hàng thanh toán 

công nợ. 

+ Kế toán tiền lương: Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

- Theo dõi và cập nhật chính xác số lượng lao động, thời gian làm việc, và tính toán 

đúng số tiền lương phải trả cho nhân viên, bao gồm lương cơ bản, tiền phép năm, tiền 

thưởng, và các khoản khác. 

- Dựa trên bảng chấm công và các tài liệu liên quan như giấy xin nghỉ phép và quy 

chế lương thưởng, thực hiện tính toán chính xác các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
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y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, cũng như các khoản phụ cấp và trợ 

cấp theo quy định pháp luật và chính sách của doanh nghiệp.  

- Đảm bảo thanh toán lương đúng hạn cho nhân viên, theo dõi việc sử dụng qũy lương, 

cung cấp tài liệu cho các phòng ban chức năng và lập kế hoạch cho quỹ lương trong 

các kỳ tiếp theo. 

- Xây dựng bảng lương để gửi đến cơ quan bảo hiểm. 

- Hoàn thiện hồ sơ và chứng từ liên quan đến tiền lương để đảm bảo tính hợp lý khi 

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.  

+ Kế toán thuế: Lê Thị Kim Liên 

- Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra. 

- Đảm bảo nộp thuế đúng hạn nếu có các loại thuế phát sinh, để tránh bị phạt vì chậm 

trễ. 

- Soạn thảo và nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế. 

- Phối hợp với kế toán tổng hợp để đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở, đảm 

bảo sự chính xác giữa báo cáo với quyết toán. 

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp. 

- Cập nhật các thông tin mới về luật thuế, soạn thông báo và cập nhật thông tin liên 

quan đến các quy định thuế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công 

ty. 

2.2.3.Đặc điểm và chính sách kế toán: 

+Đặc điểm: 

- Niên độ kế toán: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 mỗi năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ. 

- Chế độ kế toán áp dụng theo quyết định: Công ty thực hiện chế độ Kế toán doanh 

nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các chuẩn mực kế toán 

Việt Nam hiện hành. 

- Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. 

- Xử lý dữ liệu kế toán bằng: Công ty sử dụng phần mềm Excel và phần mềm kế toán 

Aibooks Bkav. 

+ Chính sách kế toán: 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên. 
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- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: sử dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối 

kỳ. 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. 

- Phương pháp thuế GTGT: sử dụng phương pháp khấu trừ. 

- Chính sách phải thu khách hàng: Công ty dựa trên hợp đồng căn cứ vào các điều 

khoản và thời gian thanh toán để theo dõi quản lý công nợ khách hàng. 

2.3.Thực trạng công việc kế toán phải thu của khách hàng tại Công ty TNHH 

Xây Dựng – Môi Trường QH: 

2.3.1.Yêu cầu của công việc  

+ Mục đích công việc: 

- Quản lý và giám sát công nợ phải thu của từng khách hàng giúp doanh nghiệp kịp 

thời ghi nhận và xử lí các vấn đề liên quan, từ đó tránh được những thiệt hại không 

đáng có, đồng thời bảo vệ sự phát triển của doanh nghiệp. 

- Phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty, từ đó hỗ trợ phân tích và xây 

dựng các kế hoạch phát triển hợp lý, hạn chế tình trạng chiếm dụng vốn và đảm bảo 

ngân sách không bị thâm hụt quá mức.  

+ Nhiệm vụ chính của kế toán phải thu của khách hàng: 

- Ghi chép chính xác và chi tiết các khoản nợ phải thu của khách hàng theo đối tượng, 

thời hạn thanh toán và các khoản chiết khấu một cách kịp thời và chặt chẽ. 

- Mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản nợ phải thu, thường xuyên nhắc nhở và thu 

hồi nợ quá hạn, nhằm tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn. 

- Theo dõi và ghi nhận kịp thời các biến động công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý 

và năm, nhằm đảm bảo sự chính xác và cập nhật liên tục. 

+ Kết quả của công việc: 

- Giúp doanh nghiệp quản lý tốt các khoản nợ phải thu của khách hàng, từ đó cải thiện 

quy trình thu hồi nợ và tăng cường khả năng tài chính cho doanh nghiệp. 

- Cung cấp cái nhìn chi tiết về tình hình tài chính, hỗ trợ phân tích sâu sắc các yếu tố 

ảnh hưởng và từ đó xây dựng các chiến lược phát triển bền vững. 

- Phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến quản lý công nợ phải thu, giúp giảm thiểu 

rủi ro tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

+ Các yêu cầu cho vị trí công việc: 
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- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán. 

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực kế toán. 

- Kỹ năng:  

+ Có kiến thức chuyên môn; 

+ Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng; 

+ Trung thực, siêng năng, cẩn trọng và tỉ mỉ. 

2.3.2.Trình tự tiến hành 

+ Lưu đồ quy trình công việc: 
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Bộ phận kinh 

doanh 

Bộ phận bán 

hàng 

Kế toán công nợ - bán 

hàng 
Thủ quỹ 

    

Lưu đồ 2 1: Lưu đồ quy trình công việc tại  

Công ty TNHH Xây Dựng – Môi Trường QH 

Khách hàng 

Lập báo giá 

Hợp đồng 

Hợp đồng 

Kiểm 
tra hàng 
tồn kho 

Thông 
báo 

BPSX 

Lập PXK, 
hóa đơn 

Xuất 
kho 

Khách hàng 

Phiếu XK 

Hóa đơn 
GTGT 

Thủ tục 
thanh 
toán 

Lập phiếu 
đề nghị 

thanh toán 

Ghi sổ 
công nợ 

SCT 
công nợ 

A 

Lập 
BC 

Lập 
PT 

Phiếu 
thu 

Hóa 
đơn 

GTGT 

Thu 
tiền 

Phiếu 
thu 

Hóa đơn 
Phiếu XK 

Phiếu thu 

Ghi sổ 

A 
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+ Diễn giải: 

Bước 1: Xử lý báo giá và ký hợp đồng 

Bộ phận kinh doanh sẽ gửi bảng báo giá cho khách hàng để xem xét về mặt hàng 

trước khi ký hợp đồng, nếu: 

- Đồng ý: ký hợp đồng và tiến hành quá trình bán hàng cho khách. 

- Không đồng ý: đôi bên cùng nhau thương lượng và thỏa thuận lại. 

Bước 2: Xử lý đơn hàng và kiểm tra hàng tồn kho 

Bộ phận bán hàng tiếp nhận đơn hàng qua hợp đồng sau đó kiểm tra lại lượng hàng 

tồn trong kho, nếu: 

- Đủ yêu cầu: Lập phiếu xuất kho, hóa đơn cho khách hàng. 

- Không đủ yêu cầu: thông báo cho bộ phận sản xuất. 

Bước 3: Xử lý công nợ và thủ tục thanh toán 

Kế toán công nợ dựa vào phiếu xuất kho và hóa đơn từ bộ phận bán hàng chuyển 

qua sẽ thực hiện thủ tục thanh toán và lập phiếu đề nghị thanh toán cho khách hàng, 

nếu: 

- Thanh toán ngay: Lập phiếu thu hoặc lập báo có cho khách hàng. 

- Chưa thanh toán: Ghi sổ công nợ và theo dõi sổ chi tiết công nợ của khách hàng.  

Bước 4: Thu tiền và lập phiếu thu 

Thủ quỹ dựa vào phiếu thu và hóa đơn để đối chiếu và tiến hành quá trình thu tiền, 

thủ quỹ lập phiếu thu. 

Bước 5: Ghi sổ và lưu trữ dữ liệu 

Căn cứ vào phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT, phiếu thu từ các bộ phận kế toán công 

nợ sẽ ghi sổ công nợ và lưu lại để theo dõi nợ của khách hàng. 

2.3.3.Kết quả công việc 

+ Liên quan đến loại chứng từ kế toán: 

- Hợp đồng 

- Bảng báo giá 

- Hóa đơn thuế GTGT 

- Phiếu đề nghị thanh toán 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu thu 
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- Giấy báo có 

+ Liên quan đến bút toán: 

Nghiệp vụ 1: Khách hàng thanh toán tiền bằng chuyển khoản 

Căn cứ theo hóa đơn GTGT số 00000084, ký hiệu 1C23TQH ngày 17/08/2023 

(Phụ lục 01). Ngày 18/08/2023 kế toán lập phiếu đề nghị thanh toán (Phụ lục 02) cho 

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền về số tiền là 19.440.000 đồng đã bao gồm VAT 8% . 

Đến ngày 19/08/2023 thì nhận được giấy báo có (Phụ lục 03). 

Hạch toán nghiệp vụ:  

Nợ TK 1121: 19.440.000 

Có TK 131 – YHCT: 19.440.000 

Nghiệp vụ 2: Khách hàng thanh toán tiền bằng chuyển khoản 

Căn cứ theo hóa đơn GTGT số 00000118, ký hiệu 1C23TQH ngày 09/11/2023 

(Phụ lục 04). Ngày 10/11/2023 kế toán lập phiếu đề nghị thanh toán (Phụ lục 05) cho 

Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Tân Hồng về số tiền là 5.140.800 đồng 

đã bao gồm VAT 8% . Đến ngày 11/11/2023 thì nhận được giấy báo có (Phụ lục 06). 

Hạch toán nghiệp vụ:  

Nợ TK 1121: 5.140.800 

Có TK 131 – TH: 5.140.800 

Nghiệp vụ 3: Khách hàng thanh toán tiền bằng chuyển khoản 

Căn cứ theo hóa đơn GTGT số 00000041, ký hiệu 1C24TQH ngày 12/03/2024 

(Phụ lục 07). Ngày 13/03/2024 kế toán lập phiếu đề nghị thanh toán (Phụ lục 08) cho 

Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Tân Hồng về số tiền là 1.890.000 đồng 

đã bao gồm VAT 5% . Đến ngày 14/03/2024 thì nhận được giấy báo có (Phụ lục 09). 

Hạch toán nghiệp vụ:  

Nợ TK 1121: 1.890.000 

Có TK 131 – TH: 1.890.000 

Nghiệp vụ 4: Bán hàng chưa thu tiền 

Căn cứ vào Hợp đồng số 2401/2024/HĐKT-QH-YHCT (Phụ lục 10). Ngày 

19/03/2024 xuất hóa đơn GTGT số 00000044 (Phụ lục 11), Công ty TNHH Xây Dựng 

– Môi Trường QH bán 1 gói dịch vụ thay mới thân máy thổi khí của Hệ thống xử lý 

nước thải cho Bệnh viện Y học Cổ Truyền với đơn giá là 74.240.000 đồng. Trị giá 
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bán chưa thuế của gói dịch vụ này là 74.240.000 đồng, thuế GTGT 8% là 5.939.200 

đồng, tổng giá trị bao gồm thuế là 80.179.200 đồng. Xuất phiếu xuất kho số 

PXK19032024 (Phụ lục 12), chưa thu tiền khách hàng. 

Hạch toán nghiệp vụ: 

Nợ TK 131 - YHCT: 80.179.200 

Có TK 511: 74.240.000 

Có TK 3331: 5.939.200 

Nghiệp vụ 5: Người mua ứng tiền hàng trước 

Căn cứ theo bảng báo giá (Phụ lục 13) ngày 24/03/2024,  Công ty TNHH Một 

thành viên Lương thực Tân Hồng đã ứng trước 1.382.400 đồng (tương ứng với 40% 

giá trị sản phẩm bao gồm VAT) bằng chuyển khoản và kế toán ghi nhận bút toán. 

Hạch toán nghiệp vụ: 

Kế toán ghi nhận khoản ứng trước là 40% giá trị sản phẩm: 

Nợ TK 1121: 1.382.400 

Có TK 131 - TH: 1.382.400 

Ngày 27/03/2024, khi giao hàng cho Công ty TNHH Một thành viên Lương thực 

Tân Hồng, kế toán xuất hóa đơn GTGT số 00000047 (Phụ lục 14), giá đã bao gồm 

thuế GTGT 8%. 

Kế toán phản ánh doanh thu: 

Nợ TK 131 - TH: 3.456.000 

Có TK 511: 3.200.000 

Có TK 3331: 256.000 

Số tiền mà khách hàng phải thanh toán ngày 27/03/2024 là 60% giá trị sản phẩm còn 

lại: 

Nợ TK 1121: 2.073.600 

Có TK 131 - TH: 2.073.600 

+ Liên quan đến sổ kế toán: 

- Nhật ký chung (Phụ lục 15) 

- Sổ chi tiết công nợ của khách hàng (Phụ lục 16 và 17) 

- Sổ cái tài khoản 131 (Phụ lục 18) 

- Sổ cái tài khoản 1121 (Phụ lục 19) 
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- Sổ cái tài khoản 511 (Phụ lục 20) 

- Sổ cái tài khoản 3331 (Phụ lục 21) 

- Sổ tổng hợp công nợ phải thu (Phụ lục 22) 

+ Liên quan đến loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế:  

- Bảng cân đối kế toán 

- Báo cáo công nợ 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

+ Hình thức của các chứng từ, sổ kế toán của doanh nghiệp có liên quan đến 

công việc: 

- Công ty thực hiện chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. 

- Công ty đang sử dụng hình thức ghi sổ kế toán là Nhật ký chung. 

+ Liên quan đến công việc kế toán khác:  

- Thủ quỹ 

- Kế toán bán hàng 

- Kế toán kho 

+ Cách lưu trữ hồ sơ kế toán: 

- Lưu trữ trên phần mềm kế toán Aibooks Bkav. 

- Lưu trữ trên phần mềm Excel: 

+ Mở ứng dụng excel và tạo bảng để theo dõi và quản lý công nợ phải thu của khách 

hàng. 

+ Nội dung của bảng đã bảo gồm các thông tin cơ bản như: Mã khách hàng, tên 

khách hàng, ngày phát sinh, số tiền còn phải thu từ khách hàng,… 

+ Thiết lập nhắc nhở thanh toán khi khoản nợ của khách hàng đã đến hạn hoặc quá 

hạn (dữ liệu sẽ tự động đỏ để kịp thời thu hồi khoản nợ và tìm cách xử lý). 

+ Kiểm tra định kỳ và sao lưu cẩn thận để đảm bảo an toàn dữ liệu. Thiết lập mật 

khẩu bảo vệ file để bảo mật thông tin. 

- Kẹp riêng chứng từ (hợp đồng, báo giá, giấy báo nợ, giấy báo có, phiếu thu (nếu 

có)) của mỗi tháng vào bìa hồ sơ. 
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2.3.4.Kiểm tra kết quả công việc 

+ Ai là người kiểm tra: Kế toán trưởng, Giám đốc công ty. 

+ Định kỳ kiểm tra: Vào cuối mỗi tháng. 

+ Cách thức kiểm tra: 

- Định kỳ kế toán tổng hợp cùng với các kế toán ở bộ phận khác đối chiếu, kiểm tra 

lại số dư trên sổ chi tiết và sổ cái 

- Cuối tháng kế toán trưởng so sánh đối chiếu sổ nhật ký chung với các sổ cái tài 

khoản để kiểm tra đã ghi chính xác chưa hay có thiếu sót gì không. Sau đó, khi 

các số liệu của các sổ và chứng từ trùng khớp tiến hành đưa lên Báo cáo tài chính. 
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CHƯƠNG 3 

NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY 

TNHH XÂY DỰNG – MÔI TRƯỜNG QH 
3.1.Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện về công tác kế toán phải thu của khách 

hàng tại Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH:  

3.1.1. Sự cần thiết 

Đối với mỗi doanh nghiệp, kế toán công nợ phải thu rất quan trọng nó quyết định 

rất nhiều đến lợi ích của doanh nghiệp. Nếu kế toán công nợ phải thu quản lý không 

tốt các khoản nợ có thể dẫn đến bất lợi về tình hình tài chính của công ty, ngược lại 

sẽ tránh được những thiệt hại không đáng có ảnh hưởng đến sự phát triển của công 

ty. Việc theo dõi và kiểm soát các khoản nợ phải thu giúp công ty kịp thời xử lý, giảm 

thiểu rủi ro về mất vốn, đảm bảo sự ổn định tài chính và quản lý hiệu quả dòng tiền.Vì 

vậy, kế toán công nợ phải thu là một phần hành không thể thiếu trong mỗi công ty. 

3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện 

Để hoàn thiện, yêu cầu kế toán công nợ phải thu cần phải: 

- Kiểm tra các điều khoản và hình thức thanh toán trong hợp đồng, chính sách phạt 

quá hạn, phương án xử lý các vấn đề phát sinh. 

- Theo dõi chi tiết công nợ phải thu của từng khách hàng và đôn đốc khách hàng thanh 

toán khoản nợ. 

- Hằng tháng đối chiếu với kế toán cơ sở về tình hình công nợ phải thu của khách 

hàng. 

- Hợp tác, phối hợp với các phòng ban để đưa ra các chiến lược thu hồi khoản nợ 

đúng hạn. 

- Lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu trình lên giám đốc theo định kỳ để nắm bắt 

tình hình và tìm phương án thu hồi các khoản nợ xấu, khó đòi. 

3.2.Giải pháp: 

3.2.1. Giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán 

- Vì kế toán công nợ phải đảm nhiệm cả việc xuất hóa đơn, bán hàng và thu tiền, khối 

lượng công việc trở nên quá tải. Do đó, công ty nên xem xét việc tuyển dụng thêm 
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nhân sự để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Đồng thời, việc này không chỉ 

giúp giảm bớt áp lực cho nhân viên mà còn nâng cao chất lượng công việc và duy trì 

môi trường làm việc tích cực. 

- Công ty cần lưu trữ các chứng từ, sổ sách một cách hợp lý và khoa học hơn. Đồng 

thời, cần đảm bảo việc mã hóa và bảo mật dữ liệu cho các chứng từ điện tử để đảm 

bảo an toàn và bảo mật thông tin.  

- Tổ chức họp định kỳ để thảo luận về tiến độ công việc, giải quyết các vấn đề và đề 

xuất giải pháp. 

3.2.2. Giải pháp về công tác kế toán phải thu của khách hàng tại Công ty TNHH Xây 

dựng – Môi trường QH 

- Doanh nghiệp cần bổ sung biên bản đối chiếu công nợ để kiểm soát, theo dõi tình 

hình thanh toán công nợ phải thu giữa công ty và khách hàng, nhằm đảm bảo tính 

chính xác của các số liệu xem có trùng khớp chưa, để thực hiện việc nhắc nhở và thu 

hồi các khoản nợ. 

- Công ty nên bổ sung thêm các báo cáo tổng hợp chi tiết về tình hình công nợ phải 

thu bao gồm: tuổi nợ, tổng số tiền nợ và các khoản nợ khó đòi,… 

- Công ty nên trích lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi để giảm thiểu thiệt hại 

trong trường hợp các khoản nợ này không thể thu hồi. 

- Lên kế hoạch thu hồi công nợ phải thu, đánh giá và đề xuất phương án xử lý phù 

hợp với các khoản nợ quá hạn hoặc khó đòi. 

- Chủ động phối hợp với các phòng ban để đảm bảo việc thu hồi nợ được thực hiện 

đúng hạn và theo thỏa thuận. 

 

 

 

 

 

 

 



24 

KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh kinh tế biến động không ngừng, việc xây dựng và duy trì thương 

hiệu trở thành yếu tố then chốt quyết định sự thành công của công ty. Quản lý kế toán 

các khoản phải thu của khách hàng đóng góp quan trọng vào sự thành công này khi 

nó không chỉ giúp duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện tại mà còn mở rộng cơ hội 

với các đối tác mới. Vì vậy, kế toán phải thu của khách hàng là một bộ phận không 

thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, đảm bảo việc hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính 

xác các công nợ phát sinh. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thực hiện các chính sách thu 

hồi nợ hiệu quả, đảm bảo các khoản công nợ được thanh toán đầy đủ, góp phần duy 

trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cho 

công ty. 

Sau quá trình thực tập tại Công ty TNHH Xây Dựng – Môi Trường QH, em nhận 

thấy vai trò quan trọng của kế toán trong mỗi doanh nghiệp. Thời gian thực tập đã 

giúp em nâng cao sự tập trung, cẩn thận và chủ động, đồng thời cải thiện trình độ của 

mình. Bên cạnh đó, em cũng học được nhiều điều từ cách ứng xử cũng như cách quản 

lý và sắp xếp thời gian cho phù hợp với công việc. Với những kỹ năng này sẽ là nền 

tảng vững chắc giúp em có thể phát triển sự nghiệp trong tương lai. Em tin rằng những 

kiến thức và kỹ năng tích lũy trong thời gian thực tập sẽ là hành trang quý báu cho 

con đường sự nghiệp phía trước. 

Đây là một vấn đề tổng quát yêu cầu nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, do 

trình độ và kiến thức của em còn hạn chế, nên bài báo cáo không thể tránh khỏi một 

số thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ Thầy và cô để bài được hoàn thiện 

hơn. Em xin chân thành cảm ơn đến Thầy Vương Sỹ Giao và các anh, chị tại Công 

ty đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện bài báo cáo. 
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PHỤ LỤC 

Thứ tự Phụ lục Nghiệp vụ Trang 

Phụ lục 01 Hóa đơn GTGT số 00000084 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi 

trường QH 

Nghiệp vụ 1 27 

Phụ lục 02 Phiếu đề nghị thanh toán Nghiệp vụ 1 28 

Phụ lục 03 Giấy báo có Nghiệp vụ 1 29 

Phụ lục 04 Hóa đơn GTGT số 00000118 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi 

trường QH 

Nghiệp vụ 2 30 

Phụ lục 05 Phiếu đề nghị thanh toán Nghiệp vụ 2 31 

Phụ lục 06 Giấy báo có Nghiệp vụ 2 32 

Phụ lục 07 Hóa đơn GTGT số 00000041 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi 

trường QH 

Nghiệp vụ 3 33 

Phụ lục 08 Phiếu đề nghị thanh toán Nghiệp vụ 3 34 

Phụ lục 09 Giấy báo có Nghiệp vụ 3 35 

Phụ lục 10 Hợp đồng của Công ty TNHH Xây 

dựng – Môi trường QH 

Nghiệp vụ 4 36 

Phụ lục 11 Hóa đơn GTGT số 00000044 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi 

trường QH 

Nghiệp vụ 4 41 

Phụ lục 12 Phiếu xuất kho Nghiệp vụ 4 42 

Phụ lục 13 Bảng báo giá của Công ty TNHH 

Xây dựng – Môi trường QH 

Nghiệp vụ 5 43 

Phụ lục 14 Hóa đơn GTGT số 00000047 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi 

trường QH 

Nghiệp vụ 5 44 

Phụ lục 15 Sổ nhật ký chung  Nghiệp vụ 3, 4, 5 45 

Phụ lục 16 Sổ chi tiết công nợ với Nghiệp vụ 3, 5 45 
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 Công ty TNHH Một thành viên 

Lương thực Tân Hồng 

Phụ lục 17 Sổ chi tiết công nợ với Bệnh viện Y 

học Cổ Truyền 

Nghiệp vụ 4 46 

Phụ lục 18 Sổ cái tài khoản 131 – Phải thu của 

khách hàng  

Nghiệp vụ 3, 4, 5 46 

Phụ lục 19 Sổ cái tài khoản 1121 – Tiền gửi 

ngân hàng 

Nghiệp vụ 3, 5 47 

Phụ lục 20 Sổ cái tài khoản 511 – Doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Nghiệp vụ 4, 5 47 

Phụ lục 21 Sổ cái tài khoản 3331 – Thuế GTGT 

đầu ra 

Nghiệp vụ 4, 5 48 

Phụ lục 22 Sổ tổng hợp công nợ phải thu theo 

khách hàng  

 48 

Phụ lục 23 Bảng cân đối kế toán của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi 

trường QH năm 2023 

 49 

Phụ lục 24 Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi 

trường QH năm 2023 

 53 

Phụ lục 25 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của 

 Công ty TNHH Xây dựng – Môi 

trường QH năm 2023 

 55 
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Phụ lục 0 1: Hóa đơn GTGT số 00000084 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH 
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Phụ lục 0 2: Phiếu đề nghị thanh toán 
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Phụ lục 03: Giấy báo có 
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Phụ lục 0 4: Hóa đơn GTGT số 00000118 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH 
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Phụ lục 0 5: Phiếu đề nghị thanh toán 
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Phụ lục 06: Giấy báo có 
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Phụ lục 0 7: Hóa đơn GTGT số 00000041 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH 
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Phụ lục 0 8: Phiếu đề nghị thanh toán 

 



35 

Phụ lục 09: Giấy báo có 
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Phụ lục 10: Hợp đồng của Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH 
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Phụ lục 11: Hóa đơn GTGT số 00000044 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH 
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Phụ lục 12: Phiếu xuất kho 

 



43 

Phụ lục 13: Bảng báo giá của Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH 
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Phụ lục 14: Hóa đơn GTGT số 00000047 của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH 
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Phụ lục 15: Sổ nhật ký chung 

 

 

Phụ lục 16: Sổ chi tiết công nợ với 

 Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Tân Hồng 
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Phụ lục 17: Sổ chi tiết công nợ với Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

 

 

Phụ lục 18: Sổ cái tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng 
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Phụ lục 19: Sổ cái tài khoản 1121 – Tiền gửi ngân hàng 

 
 

Phụ lục 20: Sổ cái tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
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Phụ lục 21: Sổ cái tài khoản 3331 – Thuế GTGT đầu ra 

 

 

Phụ lục 22: Sổ tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng 
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Phụ lục 23: Bảng cân đối kế toán của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH năm 2023 
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Phụ lục 24: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của  

Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH năm 2023 
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Phụ lục 25: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của 

 Công ty TNHH Xây dựng – Môi trường QH năm 2023 
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